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Tóm tắt:

Đổi mới sản phẩm và dịch vụ là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao năng lực cạnh 
tranh và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng. Nghiên cứu 
này phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đổi mới sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam, 
sử dụng dữ liệu World Bank Enterprise Survey (WBES) năm 2023. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy 
Logistic nhị phân được ước lượng trên mẫu 894 doanh nghiệp. Kết quả cho thấy đổi mới quy trình, nghiên 
cứu và phát triển (R&D), đào tạo và khả năng tiếp cận tài chính có ảnh hưởng tích cực, có ý nghĩa thống kê 
với đổi mới sản phẩm, dịch vụ; trong đó đổi mới quy trình có hiệu ứng biên trung bình lớn nhất (15,67 điểm 
phần trăm). Công nghệ nước ngoài và thay đổi mức độ cạnh tranh không có ý nghĩa thống kê. Nghiên cứu 
đề xuất một số hàm ý nhằm nâng cao năng lực đổi mới nội sinh của doanh nghiệp.
Từ khóa: đổi mới sản phẩm - dịch vụ, đổi mới quy trình, R&D, tiếp cận tài chính, doanh nghiệp Việt Nam 

Factors influencing product and service innovation in Vietnamese enterprises: 
Evidence from the 2023 World Bank Enterprise Survey
Abstract:

Product and service innovation is an important contributor to enterprise competitiveness and adaptability 
in an increasingly competitive environment. This study examines factors associated with product and service 
innovation among Vietnamese enterprises using data from the 2023 World Bank Enterprise Survey (WBES). 
A binary logistic regression model is estimated using a sample of 894 enterprises. The results show that 
process innovation, research and development (R&D), training, and access to finance are positively and 
statistically significantly associated with product and service innovation. Among these factors, process 
innovation has the largest average marginal effect, at 15.67 percentage points. Foreign technology and 
changes in competitive intensity are not statistically significant. The study provides several implications for 
strengthening enterprises’ internal innovation capabilities.
Keywords: product and service innovation, process innovation, R&D, access to finance, Vietnamese 
enterprises



TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG - CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC và ứng dụng công nghệ

226|Số 28/2026

1. Đặt vấn đề
Đổi mới là một trong những động lực quan trọng trong tăng trưởng năng suất, năng lực cạnh tranh 

và khả năng thích ứng của doanh nghiệp (DN). Đổi mới sản phẩm và dịch vụ không chỉ thể hiện ở việc 
tạo ra một sản phẩm hoàn toàn mới mà còn có thể bao gồm việc đưa ra sản phẩm hoặc dịch vụ mới đối 
với doanh nghiệp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng hoặc tạo ra giá trị gia tăng mới. Để thực hiện đổi 
mới, doanh nghiệp cần huy động đồng thời nhiều nguồn lực, bao gồm năng lực công nghệ, hoạt động 
nghiên cứu và phát triển, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng tiếp cận nguồn vốn. Mặc dù vai trò 
của đổi mới đối với doanh nghiệp đã được nghiên cứu tương đối rộng rãi, bằng chứng thực nghiệm đối 
với doanh nghiệp Việt Nam vẫn cần được cập nhật, đặc biệt trên cơ sở dữ liệu khảo sát doanh nghiệp 
có phạm vi quốc tế như World Bank Enterprise Survey. Do đó, nghiên cứu này tập trung trả lời câu hỏi: 
Những yếu tố nào có ảnh hưởng đến khả năng doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm hoặc dịch 
vụ mới?

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu WBES Việt Nam năm 2023 và mô hình Logistic nhị phân để đánh giá ảnh 
hưởng giữa đổi mới sản phẩm/dịch vụ với đổi mới quy trình, công nghệ nước ngoài, R&D, đào tạo, tài 
chính và thay đổi mức độ cạnh tranh.

2. Cơ sở lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu

2.1. Cơ sở lý thuyết về các yếu tố liên quan đến đổi mới sản phẩm, dịch vụ
Đổi mới sản phẩm và dịch vụ 
Đổi mới sản phẩm là tạo ra hoặc cải tiến đáng kể hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp (OECD/

Eurostat, 2018). Đổi mới sản phẩm và dịch vụ phản ánh khả năng doanh nghiệp đưa ra sản phẩm hoặc dịch 
vụ mới trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là một dạng đổi mới quan trọng vì kết quả đổi mới có 
thể trực tiếp tạo ra doanh thu mới, mở rộng thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh. Trong nghiên cứu 
này, đổi mới sản phẩm/dịch vụ được đo lường bằng biến h1 của WBES, phản ánh việc cơ sở kinh doanh 
có giới thiệu sản phẩm/dịch vụ mới trong 3 năm gần nhất hay không.

Đổi mới quy trình
Đổi mới sản phẩm và đổi mới quy trình thường có ảnh hưởng bổ trợ. Đổi mới quy trình (ĐMQT) giúp 

doanh nghiệp thay đổi phương thức sản xuất, cung ứng hoặc tổ chức hoạt động, từ đó tạo điều kiện để phát 
triển sản phẩm và dịch vụ mới. Trong dữ liệu World Bank Group (2023), các công ty được hỏi: “Trong 3 
năm qua, công ty đã giới thiệu bất kỳ quy trình nào mới hoặc được cải tiến đáng kể (bao gồm phương pháp 
sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ, logistics, phương thức giao hàng hoặc phân phối các đầu vào, 
sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc các hoạt động hỗ trợ cho các quy trình) hay không?”. Nếu câu trả lời là “có”, 
công ty được coi là ĐMQT tại thời điểm khảo sát, phản ánh việc doanh nghiệp có giới thiệu một quy trình 
mới hoặc được cải thiện đáng kể trong 3 năm gần nhất hay không.

Công nghệ nước ngoài
Việc tiếp cận và sử dụng công nghệ nước ngoài có thể giúp doanh nghiệp tiếp nhận tri thức, kỹ thuật và 

phương thức sản xuất mới. Đặc biệt trong các nền kinh tế đang phát triển, công nghệ từ nước ngoài có thể 
là một kênh quan trọng để doanh nghiệp nâng cao năng lực công nghệ và đổi mới. Theo Na K, & Kang Y-H 
(2019) hiệu quả của đổi mới phụ thuộc vào trình độ công nghệ của ngành, đổi mới sản phẩm có ảnh hưởng 
tích cực rõ rệt với tăng trưởng doanh thu ở nhóm ngành công nghệ cao, trong khi đó có ảnh hưởng tiêu cực 
giữa đổi mới quy trình và tăng trưởng doanh thu nổi bật hơn ở nhóm ngành công nghệ trung bình và thấp.

Nghiên cứu và phát triển (R&D)
R&D tạo ra tri thức mới và nâng cao khả năng hấp thụ, phát triển và ứng dụng công nghệ của doanh 

nghiệp. Doanh nghiệp thực hiện R&D có khả năng chủ động hơn trong việc phát triển sản phẩm, cải tiến 
sản phẩm hiện tại và tạo ra các giải pháp mới. Theo Cohen và Levinthal (1990) đầu tư vào R&D không 
chỉ tạo ra phát minh mà còn giúp doanh nghiệp học hỏi. Một đóng góp quan trọng của bài báo là chỉ ra 
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vai trò kép của hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) có vai trò trực tiếp tạo ra sản phẩm, quy trình 
hoặc công nghệ mới và vai trò gián tiếp là nâng cao khả năng nhận biết, đánh giá và ứng dụng tri thức 
do các tổ chức khác tạo ra. Ngay cả khi hoạt động R&D không tạo ra một phát minh cụ thể, nó vẫn có 
thể giúp doanh nghiệp có năng lực học hỏi công nghệ bên ngoài tốt hơn. Theo Crépon et al., 1998 doanh 
nghiệp lớn và có vị thế thị trường tốt thường đầu tư vào R&D nhiều hơn, đa dạng hóa và thúc đẩy đổi 
mới tốt hơn.

Đào tạo
Nguồn nhân lực có kỹ năng là nền tảng của quá trình đổi mới. Hoạt động đào tạo giúp người lao động 

nâng cao kiến thức và kỹ năng, đồng thời tăng khả năng tiếp nhận và sử dụng công nghệ mới. Theo Cohen 
và Levinthal (1990), doanh nghiệp không nên chỉ đầu tư vào những năng lực mang lại lợi ích tức thời mà 
còn cần xây dựng nền tảng tri thức cho các cơ hội trong tương lai. Tác giả nhấn mạnh tính phụ thuộc vào 
quá trình phát triển trước đó, nếu doanh nghiệp bỏ qua một lĩnh vực công nghệ trong dài hạn thì việc phát 
triển năng lực trong lĩnh vực đó về sau trở nên khó khăn hơn

Tiếp cận tài chính
Đổi mới thường đòi hỏi chi phí đầu tư đáng kể trong khi kết quả có thể không chắc chắn. Khả năng 

tiếp cận tín dụng và khoản vay có thể giúp doanh nghiệp giảm hạn chế về nguồn lực tài chính và tăng khả 
năng thực hiện các dự án đổi mới.

Cạnh tranh
Cạnh tranh có thể tạo động lực đổi mới do doanh nghiệp phải cải thiện sản phẩm và dịch vụ để duy 

trì thị phần. Tuy nhiên, tác động của cạnh tranh không nhất thiết luôn cùng chiều. Áp lực cạnh tranh quá 
lớn có thể làm giảm nguồn lực dành cho các khoản đầu tư đổi mới dài hạn, (Aghion et al., 2005). Nghiên 
cứu kiểm định hai trạng thái thay đổi cạnh tranh so với nhóm doanh nghiệp không có thay đổi bao gồm 
cạnh tranh giảm và cạnh tranh tăng. Cạnh tranh tăng góp phần tăng khả năng đổi mới sản phẩm dịch vụ 
và ngược lại.

2.2. Mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu
Từ các lập luận và giả thuyết trên, mô hình nghiên cứu được đề xuất như sau:

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất

Nguồn: Tác giả đề xuất, 2026
H1: Việc đổi mới quy trình có ảnh hưởng tích cực với khả năng đổi mới sản phẩm/dịch vụ của  

doanh nghiệp.
H2: Việc sử dụng công nghệ nước ngoài có ảnh hưởng tích cực với khả năng đổi mới sản phẩm/dịch 

vụ của doanh nghiệp.
H3: Hoạt động R&D có ảnh hưởng tích cực với khả năng đổi mới sản phẩm/dịch vụ của DN.
H4: Hoạt động đào tạo có ảnh hưởng tích cực với khả năng đổi mới sản phẩm/dịch vụ của DN.
H5: Khả năng tiếp cận tín dụng/khoản vay có ảnh hưởng tích cực với khả năng đổi mới sản phẩm/dịch 

vụ của doanh nghiệp.

Đổi mới  
sản phẩmH1(+) H7(-)

H4(+)

Đổi mới quy trình Cạnh tranh giảm

H3(+)

H2(+)

H5(+)
H6(+)

Đào tạo

R&D Tài chính

Công nghệ (TECH) Cạnh tranh tăng
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H6: Cạnh tranh tăng có ảnh hưởng tích cực với khả năng đổi mới sản phẩm/dịch vụ.
H7: Cạnh tranh giảm có ảnh hưởng tiêu cực với khả năng đổi mới sản phẩm/dịch vụ.
3. Phương pháp nghiên cứu

3.1. Dữ liệu nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu World Bank Enterprise Survey (WBES) Việt Nam năm 2023, theo World 

Bank Group (2023). Đây là bộ dữ liệu khảo sát doanh nghiệp cung cấp thông tin về đặc điểm doanh 
nghiệp, môi trường kinh doanh, công nghệ, đổi mới, tài chính, lao động và cạnh tranh. Ban đầu dữ liệu có 
1.028 quan sát đối với các biến nghiên cứu. Sau khi loại bỏ các quan sát không có thông tin phù hợp và 
các trường hợp trả lời “Không biết”, mẫu cuối cùng được sử dụng trong mô hình gồm 894 doanh nghiệp. 
Việc nghiên cứu loại bỏ các quan sát “Không biết” nhằm bảo đảm các biến nhị phân được xác định rõ ràng 
giữa hai trạng thái có và không.

3.2. Đo lường các biến

Bảng 1. Đo lường các biến

Biến Nội dung Mã hóa

Đổi mới sản phẩm Giới thiệu sản phẩm/dịch vụ mới 1 = Có; 0 = Không

Đổi mới quy trình Giới thiệu quy trình mới/cải tiến đáng kể 1 = Có; 0 = Không

Công nghệ nước ngoài Sử dụng công nghệ nước ngoài 1 = Có; 0 = Không

R&D Thực hiện R&D 1 = Có; 0 = Không

Đào tạo Có hoạt động đào tạo 1 = Có; 0 = Không

Tài chính Có hạn mức tín dụng và/hoặc khoản vay 1 = Có; 0 = Không

Cạnh tranh giảm Cạnh tranh với doanh nghiệp phi chính thức 1 = Có; 0 = Không

Cạnh tranh tăng Cạnh tranh với doanh nghiệp phi chính thức 1 = Có; 0 = Không

Đối với biến tài chính, các trường hợp doanh nghiệp có hạn mức tín dụng, có khoản vay hoặc có cả hai 
được gộp thành nhóm “Có”, trong khi nhóm không có hạn mức tín dụng/khoản vay được mã hóa bằng 0.

3.3. Mô hình nghiên cứu
Do biến phụ thuộc là biến nhị phân, nghiên cứu sử dụng mô hình Logistic:

P(Yi = 1) =       eZi

                     1 + eZi 
Trong đó:
Zi = β0 + β1Process_i + β2ForeignTech_i + β3RD_i + β4Training_i
+ β5Finance_i + β6Competition-less_i + β7Competition-more_i
Trong đó (Yi = 1) nếu doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm/dịch vụ mới và (Yi = 0) nếu không.
Kết quả được trình bày dưới dạng Odds Ratio (OR) và Average Marginal Effects (AME) để thuận tiện 

cho việc diễn giải.
4. Kết quả nghiên cứu

4.1. Kết quả hồi quy Logistic
Kết quả ước lượng mô hình cho thấy mô hình có ý nghĩa thống kê tổng thể:
Pseudo R² đạt 0,2622. Điều này cho thấy các biến giải thích được đưa vào mô hình có khả năng cải 

thiện đáng kể khả năng giải thích xác suất đổi mới sản phẩm/dịch vụ so với mô hình chỉ có hằng số.
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Bảng 2. Kết quả hồi quy Logistic

Biến độc lập Odds Ratio p-value Kết luận

Đổi mới quy trình 8,419 <0,001 Có ý nghĩa, tác động dương

Công nghệ nước ngoài 1,022 0,952 Không có ý nghĩa

R&D 5,489 <0,001 Có ý nghĩa, tác động dương

Đào tạo 2,471 0,002 Có ý nghĩa, tác động dương

Tài chính 2,739 <0,001 Có ý nghĩa, tác động dương

Cạnh tranh - giảm 0,519 0,188 Không có ý nghĩa

Cạnh tranh – tăng 0,878 0,655 Không có ý nghĩa

Constant 0,036 <0,001

N = 894; LR χ²(7) = 167,50; Prob > χ² < 0,001; Pseudo R² = 0,2622.

Nguồn: Theo tính toán của tác giả từ Stata 17
Kết quả cho thấy, đổi mới quy trình có ảnh hưởng mạnh nhất với khả năng đổi mới sản phẩm/dịch vụ. 

Odds Ratio đạt 8,419, nghĩa là odds của việc giới thiệu sản phẩm/dịch vụ mới ở doanh nghiệp có đổi mới quy 
trình cao khoảng 8,42 lần so với doanh nghiệp không đổi mới quy trình, khi các yếu tố khác được giữ cố định.

R&D cũng có ảnh hưởng tích cực đáng kể với đổi mới sản phẩm/dịch vụ, với OR = 5,489. Như vậy, 
doanh nghiệp có hoạt động R&D có odds giới thiệu sản phẩm/dịch vụ mới cao hơn đáng kể so với doanh 
nghiệp không thực hiện R&D.

Đào tạo và tài chính cũng cho thấy ảnh hưởng tích cực. OR của đào tạo đạt 2,471, trong khi OR của 
tài chính đạt 2,739.

Ngược lại, biến công nghệ nước ngoài có OR = 1,022 nhưng p = 0,952, do đó không có bằng chứng 
thống kê về ảnh hưởng giữa sử dụng công nghệ nước ngoài và khả năng đổi mới sản phẩm/dịch vụ trong 
mẫu nghiên cứu. Hai biến phản ánh thay đổi mức độ cạnh tranh tăng hoặc giảm cũng không có ý nghĩa 
thống kê.

4.2. Tác động biên trung bình

Bảng 3. Tác động biên trung bình

Biến AME (dy/dx) p-value Thay đổi xác suất

Process innovation 0,1567 <0,001 +15,67 điểm %

Foreign technology 0,0016 0,952 +0,16 điểm %

R&D 0,1253 <0,001 +12,53 điểm %

Training 0,0666 0,002 +6,66 điểm %

Finance 0,0741 <0,001 +7,41 điểm %

Competition - less -0,0440 0,156 -4,40 điểm %

Competition - more −0,0101 0,660 -1,01 điểm %

Nguồn: Theo tính toán của tác giả từ Stata 17
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Kết quả tác động biên cho thấy, đổi mới quy trình có ảnh hưởng lớn nhất. Cụ thể, doanh nghiệp thực 
hiện đổi mới quy trình có xác suất trung bình giới thiệu sản phẩm/dịch vụ mới cao hơn khoảng 15,67 điểm 
phần trăm. R&D đứng thứ hai với mức tăng xác suất khoảng 12,53 điểm phần trăm. Tiếp theo là tiếp cận 
tài chính với 7,41 điểm phần trăm và đào tạo với 6,66 điểm phần trăm. Kết quả này củng cố kết luận từ mô 
hình Logistic và cho thấy các nguồn lực bên trong doanh nghiệp, đặc biệt là năng lực đổi mới quy trình, 
R&D, tài chính và nguồn nhân lực, có vai trò quan trọng đối với khả năng đổi mới sản phẩm/dịch vụ.

5. Thảo luận kết quả
Kết quả thực nghiệm cho thấy, đổi mới quy trình là yếu tố có ảnh hưởng mạnh nhất với khả năng 

đổi mới sản phẩm/dịch vụ. Khi doanh nghiệp đã hình thành năng lực cải tiến quy trình, doanh nghiệp 
có thể có điều kiện thuận lợi hơn để phát triển hoặc đưa ra các sản phẩm và dịch vụ mới. Kết quả về 
R&D cũng có ý nghĩa quan trọng. Doanh nghiệp có hoạt động R&D có odds đổi mới sản phẩm/dịch vụ 
cao hơn khoảng 5,49 lần, đồng thời xác suất đổi mới trung bình cao hơn khoảng 12,53 điểm phần trăm. 
Điều này cho thấy, việc hình thành năng lực tạo lập và hấp thụ tri thức là một nền tảng quan trọng của 
đổi mới doanh nghiệp. Ảnh hưởng tích cực của đào tạo cho thấy, đổi mới không chỉ phụ thuộc vào vốn 
vật chất và công nghệ mà còn phụ thuộc vào chất lượng nguồn nhân lực. Người lao động được đào tạo 
có khả năng tiếp nhận công nghệ, giải quyết vấn đề và triển khai các ý tưởng đổi mới tốt hơn. Khả năng 
tiếp cận tài chính cũng có ảnh hưởng tích cực và có ý nghĩa thống kê. Kết quả này cho thấy, hạn chế 
tài chính có thể là một trong những rào cản đối với hoạt động đổi mới của doanh nghiệp. Các dự án đổi 
mới thường đòi hỏi chi phí đầu tư trước khi tạo ra kết quả, do đó khả năng tiếp cận tín dụng có thể tạo 
điều kiện cho doanh nghiệp triển khai các hoạt động đổi mới. Đáng chú ý, biến sử dụng công nghệ nước 
ngoài không có ý nghĩa thống kê. Kết quả này không đồng nghĩa với việc công nghệ nước ngoài không 
có giá trị đối với đổi mới. Một khả năng là việc tiếp nhận công nghệ chưa tự động chuyển thành năng lực 
đổi mới nếu doanh nghiệp thiếu năng lực hấp thụ, R&D hoặc nhân lực phù hợp. Do đó, việc nhập khẩu 
hoặc sử dụng công nghệ cần được kết hợp với năng lực nội sinh của doanh nghiệp. Cuối cùng, thay đổi 
mức độ cạnh tranh không cho thấy ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê với khả năng đổi mới sản phẩm/dịch 
vụ. Điều này cho thấy, trong mẫu doanh nghiệp Việt Nam năm 2023, sự thay đổi về cạnh tranh chưa tạo 
ra một mối liên hệ đủ rõ ràng với quyết định đổi mới sản phẩm/dịch vụ. Tác động của cạnh tranh có thể 
phụ thuộc vào ngành, quy mô doanh nghiệp, vị thế thị trường và khả năng tiếp cận nguồn lực mà mô 
hình hiện tại chưa kiểm soát đầy đủ.

6. Một số hàm ý chính sách và quản trị

Thứ nhất, tăng cường đổi mới quy trình
Do đổi mới quy trình có ảnh hưởng biên lớn nhất, doanh nghiệp cần xem đổi mới quy trình là một bộ 

phận của chiến lược phát triển sản phẩm và dịch vụ. Doanh nghiệp nên đầu tư vào số hóa quy trình; tự động 
hóa; cải tiến phương thức sản xuất; quản trị chất lượng; tối ưu hóa chuỗi cung ứng; cải tiến quy trình cung 
cấp dịch vụ. Đổi mới quy trình cần được kết nối trực tiếp với mục tiêu phát triển sản phẩm và dịch vụ mới.

Thứ hai, khuyến khích đầu tư R&D
Doanh nghiệp cần tăng đầu tư cho R&D, đặc biệt thông qua các bộ phận hoặc nhóm chuyên trách phát 

triển sản phẩm. Ở cấp chính sách, cần tăng cường các chương trình hỗ trợ R&D; kết nối doanh nghiệp với 
trường đại học và viện nghiên cứu; hỗ trợ đổi mới công nghệ; hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực đổi mới
Doanh nghiệp cần chuyển đào tạo từ hoạt động mang tính hành chính sang một bộ phận của chiến lược 

đổi mới. Các chương trình đào tạo nên tập trung vào như kỹ năng số; công nghệ mới; phân tích dữ liệu; 
quản trị đổi mới; nghiên cứu thị trường; thiết kế và phát triển sản phẩm.

Thứ tư, cải thiện khả năng tiếp cận tài chính
Các tổ chức tín dụng cần phát triển sản phẩm tài chính phù hợp hơn với doanh nghiệp có dự án đổi mới. 



quản trị - quản lý

|231TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG - CƠ QUAN THÔNG TIN LÝ LUẬN CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Trong đó cần xem xét các cơ chế về tín dụng cho đổi mới công nghệ; bảo lãnh tín dụng; quỹ hỗ trợ đổi 
mới; hỗ trợ lãi suất cho dự án R&D; kết nối doanh nghiệp với nguồn vốn đầu tư dài hạn.

Thứ năm, không chỉ dựa vào công nghệ nhập khẩu
Kết quả không tìm thấy ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê giữa công nghệ nước ngoài và đổi mới sản 

phẩm/dịch vụ cho thấy, chính sách công nghệ cần chuyển từ tư duy “tiếp nhận công nghệ” sang “nâng cao 
năng lực hấp thụ công nghệ”. Doanh nghiệp cần kết hợp giữa công nghệ bên ngoài và R&D nội bộ, đào 
tạo và nâng cao năng lực quản trị đổi mới.

7. Kết luận
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu WBES Việt Nam năm 2023 để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả 

năng đổi mới sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp. Kết quả hồi quy Logistic trên 894 quan sát cho thấy 
đổi mới quy trình, R&D, đào tạo và khả năng tiếp cận tài chính đều có ảnh hưởng tích cực và có ý nghĩa 
thống kê với khả năng doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ mới. Trong đó, đổi mới quy trình 
có tác động biên trung bình lớn nhất, làm tăng xác suất đổi mới khoảng 15,67 điểm phần trăm, tiếp theo là 
R&D với 12,53 điểm phần trăm. Tiếp cận tài chính và đào tạo lần lượt làm tăng xác suất khoảng 7,41 và 
6,66 điểm phần trăm. Ngược lại, nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng thống kê về ảnh hưởng giữa sử 
dụng công nghệ nước ngoài và đổi mới sản phẩm/dịch vụ. Mức độ cạnh tranh tăng hoặc giảm cũng không 
có ý nghĩa thống kê trong mô hình. 

Từ các kết quả trên, nghiên cứu nhấn mạnh vai trò của năng lực đổi mới nội sinh của doanh nghiệp, 
đặc biệt là đổi mới quy trình, R&D, nguồn nhân lực và khả năng tiếp cận tài chính. Chính sách hỗ trợ đổi 
mới vì vậy cần chuyển từ hỗ trợ đơn thuần về công nghệ sang phát triển đồng thời năng lực R&D, nhân 
lực và tài chính của doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nghiên cứu còn có một số hạn chế như sau: Dữ liệu WBES 2023 là dữ 
liệu khảo sát tại một thời điểm nên nghiên cứu chủ yếu xác định ảnh hưởng thống kê giữa các yếu tố và đổi 
mới sản phẩm/dịch vụ, chưa đủ cơ sở để khẳng định quan hệ nhân quả. Một số biến được đo lường dưới dạng 
nhị phân nên chưa phản ánh đầy đủ cường độ đầu tư cho R&D, đào tạo hoặc mức độ đổi mới. Nghiên cứu 
chưa đưa toàn bộ các đặc điểm doanh nghiệp như quy mô, tuổi doanh nghiệp, ngành, sở hữu và địa bàn vào 
mô hình. Việc bổ sung các biến kiểm soát này có thể giúp hạn chế sai lệch do biến bị bỏ sót. Do đó, nghiên 
cứu tiếp theo có thể sử dụng dữ liệu WBES của nhiều quốc gia hoặc nhiều vòng khảo sát để xây dựng dữ liệu 
bảng, qua đó kiểm tra sự khác biệt giữa các nền kinh tế và tăng khả năng phân tích động n
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